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Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 2 tuổi C1
Chủ đề: Bé đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông gì?
Thời gian thực hiện 4 tuần từ 24/3 - 18/4/2025
Giáo viên  : 
Trần Thị Thanh Hoa      
Lớp: 2 tuổi C1
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tên nhánh 1: Xe đạp
	1
	Từ  24/3 đến 28/3
	Trần Thị Thanh Hoa
	

	Tên nhánh 2: Ô tô
	1
	Từ  31/3 đến 4/4
	
	

	Tên nhánh 3: Tàu thủy
	1
	Từ 7/4 đến 11/4
	
	

	Tên nhánh 4: Máy bay
	1
	Từ  14/4 đến 18/4
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh“Xe đạp”
	Nhánh“Ô tô”
	Nhánh “Tàu thủy”
	Nhánh “Máy bay”

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch chủ đề nhánh “ xe đạp ”
- Tạo môi trường phù hợp với chủ đề
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi phù hợp chủ đề, đủ số lượng trong các góc chơi cho trẻ hoạt động.
- Album, tranh truyện của chủ đề
- Bổ sung tranh ảnh, sách truyện về một số xe đạp
- Bổ sung xe đạp bằng nhựa trong góc chơi.
- Làm xe đạp từ nguyên vật liệu: vỏ hộp sữa,ống giấy bản,...
- Các bài thơ, bài hát về chủ đề
- Tuyên truyền phòng chống bệnh cúm A  và một số bệnh giao mùa đến phụ huynh

	- Lên kế hoạch chủ đề nhánh “ Ô tô”
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề 
- Tạo môi trường góc theo chủ đề : Thiết kế các bảng chơi phù hợp các chủ đề ô tô
- Tranh ảnh  lô tô  các loại thuộc chủ đề ô tô
- Album, tranh truyện của chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh, bài thơ , bài hát , họa báo có hình ảnh  cho trẻ hoạt động phù hợp với chủ đề để phối hợp với phụ huynh học sinh sưu tầm đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh liên quan đến chủ đề phục vụ cho các con  học trong chủ đề này .
- Một số đồ chơi và các nguyên vật liệu trong góc chơi.
- Làm ô tô từ nguyên vật liệu: vỏ hộp, bìa cát tông...
- Tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng và một số bệnh giao mùa đến phụ huynh

	- Lập kế hoạch chủ đề nhánh “tàu thủy”
- Xây dựng môi trường hoạt động phù hợp với chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phù hợp chủ đề, đủ số lượng trong các góc chơi cho trẻ hoạt động.
- Sắp xếp tranh ảnh, sách truyện theo đúng nội dung chủ đề về tàu thủy 
- Chuẩn bị một số tàu bằng nhựa trong góc chơi
- Các bài thơ, bài hát về chủ đề
- Tuyên truyền phòng chống một số bệnh mùa hè đến phụ huynh
	- Soạn giáo án theo kế hoạch chủ đề nhánh" máy bay"
- Cô giáo cùng với trẻ tạo môi trường hoạt động đúng với chủ đề
- Cung cấp kiến thức cho trẻ về máy bay : tên gọi, hình hạng, bộ phận ...
- Sưu tầm đồ dùng đồ chơi phù hợp chủ đề, đủ cho trẻ hoạt động
- Vận động phụ huynh đóng góp sách truyện, tạp chí, tranh ảnh về máy bay.
- Sưu tầm những máy bay bằng đồ chơi nhựa
- Tuyên truyền phòng chống một số bệnh mùa hè đến phụ huynh

	Nhà trường
	-Trang bị đầy đủ đồ dùng cơ sở vật chất đảm bảo cho việc chăm sóc giáo dục trẻ
- Tuyên truyền chủ đề qua phương tiện thông tin: băng đĩa nhạc 
	- Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp, ủng hộ cơ sở vật  chất
- Tuyên truyền chủ đề qua phương tiện thông tin: băng đĩa nhạc 
	- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cơ sở vật chất đảm bảo cho việc chăm sóc giáo dục trẻ
- Qua phương tiện thông tin: băng đĩa nhạc ... tuyên truyền đến phụ huynh chủ đề trẻ đang học
	- Đảm bảo đầy đủ đồ dùng cơ sở vật chất đảm bảo cho việc chăm sóc giáo dục trẻ
- Nhà trường thông qua phương tiện thông tin: băng đĩa nhạc... về chủ đề tuyên truyền tới phụ huynh chủ đề trẻ đang thực hiện


	Phụ huynh
	- Kết hợp cùng cô giáo cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề nhánh:
 “ xe đạp”
- Đóng góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về xe đạp
	- Phụ huynh giúp trẻ  có vốn hiểu  biết về nội dung chủ đề  nhánh: “ ô tô”
  - Phụ huynh sưu tầm lịch cũ, báo, tranh ảnh có nội dung về ô tô
- Phụ huynh chú ý hướng dẫn, giúp con quan sát và gọi tên ô tô

	- Cùng cô giáo cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề nhánh:  “ tàu thủy”
- Quyên góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về tàu thủy
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề nhánh: “ máy bay”
- Đóng góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về các loại máy bay.

	Trẻ
	- Tạo tâm thế cho trẻ  hứng thú tham gia vào chủ đề
- Cùng cô khám phá chủ đề 
	- Tạo tâm thế cho trẻ  hứng thú tham gia vào chủ đề
- Cùng cô khám phá chủ đề 
	- Tạo tâm thế cho trẻ  hứng thú tham gia vào chủ đề
- Cùng cô khám phá chủ đề 

	- Tạo tâm thế cho trẻ hứng thú tham gia vào chủ đề
- Cùng cô khám phá chủ đề 





IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện :
+ Cô và trẻ xem tranh, trò chuyện về chủ đề
+ Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ "dạ", "vâng ạ"
- Hướng dẫn:
+ Hướng dẫn trẻ đọc những từ khó cùng cô:ô tô buýt, ca nô
+ Dạy trẻ giúp đỡ bạn không tranh giành đồ chơi,trẻ chơi thân thiện với bạn
- Trò chơi:
+ Trò chơi: Trẻ nghe tiếng chuông xe đạp, xe máy ,ô tô, tàu thuỷ, tàu hoả
+ Tìm đồ vật vừa mới cất giấu,đoán tên đồ chơi trong hộp quà
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi, chạy kết hợp các kiểu đi kết hợp với bài " xe đạp " ( em tập lái ô tô, một đoàn tàu, anh phi công) về đội hình vòng tròn
* Trọng động
- Hô hấp: Máy bay: U u u
- ĐT tay: Hai tay ra trước hạ xuống 
- ĐT chân: Khụyu gối 
- ĐT bụng: Đứng quay người sang  bên 
- ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ 
* Hồi tĩnh :
- Trẻ đi lại nhẹ  nhàng quanh sàn tập	
* Điểm danh.

	

	3
	

Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày 24/3
PTTC
Ném bóng qua dây
	Ngày 25/3
PTNT
Bé nhận biết tập nói xe đạp

	Ngày 26/3
PTNN
Thơ: Xe đạp
	Ngày 27/3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Dạy trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn.
	Ngày 28/3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Di màu xe đạp
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 31/3
PTTC
Ném bóng vào đích nằm ngang
(T1)
	Ngày 1/4
PTNT
Bé nhận biết tập nói ô tô
	Ngày 2/4
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
VĐ bài hát: Lái ô tô
	Ngày 3/4
PTNN
Kể chuyện: Truyện: Xe lu và Xe ca
	Ngày 4/4
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Dán ô tô tải
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 7/4
PTTC
Ném bóng vào đích nằm ngang(T2)
	Ngày 8/4
PTNT
Bé nhận biết tập nói tàu thủy

	Ngày 9/4
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Nghe hát: Em đi chơi thuyền
	Ngày 10/4
PTNT
 Bé xem tranh về tàu thủy
	Ngày 11/4
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Di màu tàu thủy

	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 14/4
PTTC
Đóng cọc bàn gỗ
	Ngày 15/4
PTNT
Bé nhận biết tập nói máy bay

	Ngày 16/4
PTNN
Truyện: Lần đầu tớ đi máy bay
	Ngày 17/4
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Nghe hát: Anh phi công ơi
	Ngày 18/4
PTNT
Nặn bánh xe
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày 24/3
- Quan sát tranh nội quy nhóm lớp.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do
	Ngày 25/3
- Quan sát sự nảy mầm của củ khoai
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	Ngày 26/3
- Quan sát đường giao thông vẽ dưới sân
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
- Chơi tự do
	Ngày 27/3
- Quan sát xe đạp
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do
	Ngày 28/3
- Quan sát đường phố
- Trò chơi: Bật qua các vòng
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 31/3
- Quan sát đường giao thông vẽ dưới sân.
- Trò chơi: Bò theo đường ngoằn ngoèo
- Chơi tự do
	Ngày 1/4
- Quan sát ô tô đồ chơi
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do
	Ngày 2/4
- Quan sát đường phố
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	Ngày 3/4
- Quan sát dãy để xe
- TCVĐ : Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do
	Ngày 4/4
- Quan sát tranh về lễ giáo lớp 3C2
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 7/4
- Quan sát mô hình tàu thủy
- TCVĐ: Ngọn hải đăng
- Chơi tự do
	Ngày 8/4
- Quan sát hình ảnh an toàn giao thông
- TCVĐ: Tín hiệu
- Chơi tự do
	Ngày 9/4
- Quan sát đường giao thông vẽ dưới sân.
- Trò chơi: Bật qua vạch kẻ
- Chơi tự do
	Ngày 10/4
- Quan sát tranh về lễ giáo lớp 3C2
- TCVĐ: Bắt bóng
- Chơi tự do
	Ngày 11/4
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Ông mặt trời
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 14/4
- Quan sát thời tiết
- Trò chơi: Trườn chui qua cổng
- Chơi tự do

	Ngày 15/4
- Quan sát mô hình máy bay
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do
	Ngày 16/4
- Quan sát đường phố
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	Ngày 17/4
- Quan sát cây lá tròn-lá dài
- TCVĐ: Con nhím
- Chơi tự do
	Ngày 18/4
- Quan sát xích đu
 - TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Tập xin cơm khi ăn hết cơm,trẻ biết nhặt cơm vãi vào đĩa,trẻ tự xúc cơm ăn
- Thực hiện ngủ đúng giờ. Bao quát, giám sát trẻ trong giờ ngủ,luyện thói quen ngủ một giấc buổi trưa,cùng cô trải chiếu và lấy gối vào chỗ ngủ,không nói chuyện khi ngủ
- Trẻ tự đi vệ sinh đúng nơi quy định,trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu,Trẻ biết gọi cô khi đi vệ sinh
- Trẻ tập xúc cơm
	


	6
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 24/3
- Chơi/ tập: tôi là xe gì?
	Ngày 25/3
-  Nghe cô kể chuyện về chủ đề
	Ngày 26/3
- Trò chơi:  " Bế em, cho em ăn, cho em uống nước…"
	Ngày 27/3
- Di màu xe đạp 
	Ngày 28/3
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 31/3
-  Chơi/tập: vẽ theo ý thích
	Ngày 1/4
- Cùng cô đọc thơ về chủ đề
	Ngày 2/4
- Trò chơi: " Bé nào ngoan hơn"
	Ngày 3/4
- Chơi/tập:  Hướng dẫn trẻ đọc những từ khó cùng cô: ô tô buýt, xe công ten nơ….
	Ngày 4/4
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 7/4
- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh
	Ngày 8/4
- Nghe cô kể chuyện về chủ đề
	Ngày 9/4
- Trò chơi:  " Bế em, cho em ăn, cho em uống nước…"
	Ngày 10/4
- Dạy trẻ giúp đỡ bạn không tranh giành đồ chơi,trẻ chơi thân thiện với bạn
	Ngày 11/4
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 14/4
-  Chơi/ tập trả lời một số câu hỏi của cô về chủ đề
	Ngày 15/4
-  Cùng cô đọc thơ về chủ đề
	Ngày 16/4
-   Dán bánh xe cho máy bay
	Ngày 17/4
-  Xem tranh, sách truyện trong góc thư viện
	Ngày 18/4
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:
	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	1. Thao tác vai
	- Trẻ biết cách bế em đúng cách, không để em bé nằm xuống đất
	· Bế em bé

	- Búp bê, giường búp bê
	x
	
	x
	x

	
	-  Trẻ biết sử dụng nồi, bếp, thìa nấu bột cho em bé
	· Nấu bột cho em bé
	- Bếp, nồi, thìa
	
	x
	x
	

	
	-  Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (soi gương, nghe điện thoại...)dưới sự hướng dẫn của cô
	· Bé soi gương
	- Dương, điện thoại

	x
	x
	
	x

	2. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi


	- Trẻ nhận biết tên và một số đặc điểm nổi bật của những PTGT quen thuộc
	- Gắn đúng bộ phận của xe đạp, ô tô, xe máy, máy bay

	- Tranh lô tô
- Bảng chơi
	x
	x
	x
	x

	
	-Trẻ ghép đúng tranh, đúng hình về ô tô, máy bay
	- Ghép tranh
- Ghép hình
	- Tranh về ô tô, máy bay
	

	x

	

	x


	
	- Trẻ nhận biết được màu xanh-đỏ
	- Nhận biết  màu xanh-đỏ
	- Tranh lô tô PTGT
- Bảng chơi
	x
	
	x
	

	
	- Trẻ biết xâu, chuỗi
	- Xâu vòng
	- Bộ luồn dây
	
	x
	
	x

	
	- Trẻ biết cách xếp chồng, xếp cạnh thành bến xe, bến tàu, sân bay

	- Xếp sát cạnh khối gạch thành bến xe, đặt xe về đúng bến
	- Mẫu
- Khối hình
	
	x
	x
	

	
	- Trẻ nhận số lượng 1- nhiều
	- Nhận biết số lượng 1-nhiều
	- Nhận biết một – nhiều
	x
	x
	x
	

	3. Nghệ thuật
	- Trẻ cầm bút đúng cách, di màu đẹp không chờm ra ngoài.
	- Di màu PTGT : xe đạp ô tô, tàu thủy, máy bay…
	- Tranh rỗng xe đạp, ô tô, tàu thủy, máy bay.

	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết vẽ bánh xe, xếp dán ô tô
	- Làm xe đạp, ô tô, tàu thủy, máy bay bằng lõi giấy, vỏ hộp, hộp nhựa.
- Vẽ bánh xe,xếp dán ô tô
	- Vỏ hộp, lõi giấy, bìa cát tông....
- Sáp màu, giấy A4
	x
	
	
	x

	
	- Trẻ biết chơi với đất nặn
	· Chơi với đất nặn
	- Đất nặn, khăn lau, keo dán, giấy màu....
	
	
	x
	

	
	- Trẻ biết dán hai hình chữ nhật thành ô tô tải, dán hình tam giác thành thuyền
	· Dán ô tô tải, thuyền 
	- Giấy màu hình chữ nhật - tam giác, giấy A4, keo dán
	x
	
	x
	

	
	- Trẻ thuộc lời bài hát, hát và VĐ theo lời bài hát
- Biết cách chơi với dụng cụ âm nhạc
	· Âm nhạc: Múa hát các bài hát trong chủ đề.
· Chơi với các dụng cụ âm nhạc
	- Dụng cụ ậm nhạc
- Đàn nhạc giai điệu các bài hát trong chủ đề
	
	x
	x
	

	
	- Trẻ biết cách cầm sách, giở sách, giữ gìn sách.
	- Sách truyện: xem sách truyện về chủ đề
	- Sách truyện về chủ đề
- Tranh truyện trong chủ đề
	x
	
	
	

	
	- Trẻ biết đọc một số bài thơ trong chủ đề
	- Đọc thơ 
	
	
	
	
	x

	
	- Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản
	- Nghe truyện ngắn
	
	
	x
	x
	

	4. Vận động
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	- Chơi trò chơi ném bóng qua dây
	- Ném bóng qua dây
	- Dây thể dục
	
	
	
	x

	
	- Chơi trò chơi đóng cọc bàn gỗ
	- Đóng cọc bàn gỗ
	- Bộ đóng cọc
	
	x
	
	

	
	- Trẻ biết cách chơi một số trò chơi dân gian
	- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ, nu na nu nống

	- Sàn tập sạch sẽ
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